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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm): Hãy chọn một đáp án đúng trong mỗi câu sau:
Câu 1[NB]. Nếu có tỉ lệ thức 
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 (với a, b, c, d khác 0) thì:

A. a = c.
B. ad = cb.
C. b = d.
D. ab= dc.
Câu 2[NB]. Chọn câu sai dưới đây: Với điều kiện phân thức có nghĩa thì:
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Câu 3 [NB]. Từ tỉ lệ thức [image: image7.wmf]ac
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 (với a, b, c, d khác 0)  suy ra
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Câu 4 [NB]. Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ 5 theo công thức 
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Câu 5 [NB]. Đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ a theo công thức 
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Câu 6 [NB] Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là biểu thức đại số ?   
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Câu 7[NB].  Biểu thức biểu diễn tích của tổng x và y với hiệu của x và y là

A. 
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Câu 8 [NB]. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là không là đơn thức?  
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Câu 9 [NB]. Bậc của đa thức 
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Câu 10 [NB]. Hệ số cao nhất của đa thức 
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Câu 11[NB]. Giao điểm của ba đường trung tuyến trong một tam giác
  A. cách đều 3 cạnh của tam giác đó.                B. là điểm luôn thuộc một cạnh của tam giác đó.

  C. là trọng tâm của tam giác đó.                       D. cách đều ba đỉnh của tam giác đó.
Câu 12 [NB]. Cho tam giác ABC có  đường trung tuyến AD và trọng tâm G. Khi đó tỉ số 
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Câu 13 [TH]. Cho ba số a; b; c tỉ lệ với 2;5;3, ta có dãy tỉ số
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Câu 14 [TH]. Từ đẳng thức 2.50 = 5.20, ta có thể lập được tỉ lệ thức:
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Câu 15 [TH]. Với tỉ lệ thức 
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Câu 16 [TH]. Cặp tỉ số nào sau đây lập thành một tỉ lệ thức?
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Câu 17 [TH]. Bậc của đơn thức  
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Câu 18 [TH]. Chọn câu trả lời đúng:
A. Mỗi đa thức cũng là một đơn thức.                B. Mỗi  đơn thức cũng là một đa thức .

C. Cả A , B đều đúng.                                        D. Cả A , B đều sai.

Câu 19[TH]. Bộ ba số đo độ dài đoạn thẳng nào sau đây không thể là độ dài ba cạnh của một tam giác:

A. 2cm, 4cm, 6cm..
B. 3cm, 4cm, 5cm.
C. 6cm, 9cm, 12cm.
D. 5cm, 8cm, 10cm.
Câu 20 [TH]. Cho tam giác ABC (AB < AC), đường cao AH (H [image: image70.wmf]Î

 BC), gọi M là trung điểm của đoạn HC. Khi đó:
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[image: image74.wmf].

AHAB

>

.
PHẦN II. TỰ LUẬN (5,0 điểm). 

Câu 1 [TH] (0,5 điểm). Từ đẳng thức 2.6= 3.4 có thể suy ra những tỉ lệ thức nào?
Câu 2. (1,0 điểm) 
           a) [TH] Xác định bậc của đơn thức 
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  b) [VD] Cho các đa thức 
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Câu 3 [VD] (1,0 điểm). Số học sinh giỏi của ba lớp 7A, 7B, 7C tương ứng tỉ lệ với 5; 4; 3. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh giỏi, biết rằng lớp 7A có số học sinh giỏi nhiều hơn lớp 7B là 3 học sinh.

Câu 4. (1,5 điểm). Cho tam giác ABC có 
[image: image79.wmf]µ
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            1) [TH] So sánh độ dài cạnh AB và AC của tam giác ABC.
            2) [VD] Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy D sao cho DM = MA.                 Chứng minh 
[image: image80.wmf]·
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Câu 5. [VDC] (1 điểm). Vào 7 giờ sáng, một tàu chở khách khởi hành từ Hà Nội  đi hải Phòng với vận tốc x km/h.Sau đó 20 phút, một tàu chở hàng khởi hành từ Hải Phòng đi Hà Nội với vận tốc y km/h (giả thiết rằng 
[image: image81.wmf]60
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). Đến 8 giờ sáng cùng ngày, tàu chở hàng phải dừng lại ở một ga giữa đường để chờ tránh nhau với tàu chở khách. Biết rằng Hà Nội cách Hải Phòng khoảng 105 km và tàu chở khách không dừng lại trong suốt hành trình. Hãy viết biểu thức đại số với hai biến x và y, biểu thị khoảng cách (đơn vị: km) giữa hai tàu vào lúc 8 giờ sáng.
-------------------------------Hết--------------------------------

Họ và tên học sinh: ............................................. Số báo danh:..................................
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I.PHẦN TRẮC NGHIỆM(Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm)
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 II. PHẦN TỰ LUẬN

Lưu ý khi chấm bài: Dưới đây chỉ là sơ lược các bước giải. Lời giải của học sinh cần lập luận chặt chẽ hợp logic. Nếu học sinh làm cách khác mà giải đúng thì cho điểm tối đa.Đối với câu 4, học sinh không vẽ hình thì không chấm.
	Câu
	Hướng dẫn, tóm tắt lời giải
	Điểm

	Câu 1

(0,5 điểm)
	Từ đẳng thức 2.6= 3.4 có thể suy ra những tỉ lệ thức:
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	Câu 2

(1,0 điểm)
	a) 
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	Vậy đơn thức đề bài đã cho có bậc 5.
	0,25

	
	b) 


[image: image88.wmf](

)

(

)

32

3

2

4

5721

34

-+--

+=+++

+

xxxxxxx

AB

.


	0.25

	
	
[image: image89.wmf]32

4

2

3

572

3

1

4

-+

=++

--+

xxxxxxx


	

	
	
[image: image90.wmf]4

32

2

51

==+

-++

xxx

.

x

..


	0.25

	
	
	

	Câu 3

(1,0 điểm)
	Gọi số học sinh giỏi của 3 lớp 7A, 7B, 7C lân lượt là a, b,c (học sinh).

Theo bài ra có 
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	Vì lớp 7A có số học sinh giỏi nhiều hơn lớp 7B là 3 học sinh nên ta có 
[image: image92.wmf]3
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	Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có
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	Suy ra  
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	Câu 4

(1,5 điểm)
	[image: image95.jpg]



Vẽ hình, viết GT-KL
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	a)
a) Xét tam giác ABC có :
cạnh AB đối diện với góc C; 
cạnhAC đối diện với góc B
mà góc B > góc C            
	0.5

	
	Suy ra AC > AB . KL
	0.25

	
	b) Xét (AMB và (DMC có :
AM = MD (gt)
MB = MC (M là trung điểm của BC)

[image: image96.wmf]·
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( (AMB = (DMC (c.g.c)

=>AB = CD (hai góc tương ứng)
mà AC > AB (cmt) suy ra AC > CD
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	Xét (ACD có :
AC đối diện với 
[image: image97.wmf]·
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CD đối diện với 
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mà AC > CD
Suy ra góc 
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	Câu 5

(1,0 điểm)
	Đến 8 giờ sáng, tàu chở khách đã đi trong 1 giờ và đi được quãng đường x (km)

 Tàu chở hàng đi sau tàu chở khách 20 phút nên thời gian đi là 40 phút (bằng 
[image: image100.wmf]2
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 giờ), và quãng đường đi được là 
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	Do  đó đến 8 giờ, tổng quãng đường hai tàu đi được là 
[image: image102.wmf]2
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Do hai tàu đi ngược chiều nhau nên hai tàu còn cách nhau 
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	Tổng điểm
	5,0
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